
Đvt: đồng

Ngày Thu Chi Tồn

3.055.346.010

01-08-17 Chị Tuyết Anh (P8-Q10) ủng hộ KTX 100.000 3.055.446.010

Chị Trang Thanh (P8-Q10) ủng hộ KTX 100.000 3.055.546.010

Chị Trang Thư (P8-Q10) ủng hộ KTX 100.000 3.055.646.010

Anh Đình Duy (P8-Q10) ủng hộ KTX 100.000 3.055.746.010

Chị Mỹ Linh (P8-Q10) ủng hộ KTX 100.000 3.055.846.010

MTQ có số GD 0108170841599001 CMTX T7,8/2017 1.000.000 3.056.846.010

Chị Doit CMTX T8 2.000.000 3.058.846.010

Anh Phạm Đức Minh ủng hộ KTX 1.000.000 3.059.846.010

Anh Tăng Quân Nam CMTX T8 2.000.000 3.061.846.010

Tiền bán phiếu cơm ngày 01/8/17 (313 phần) 616.000 3.062.462.010

Chi phí ngày 01/08/2017 2.309.000 3.060.153.010

03/08/2017 Tiền bán phiếu cơm ngày 03/8/17 (318 phần) 636.000 3.060.789.010

Chi phí ngày 03/08/2017 1.555.000 3.059.234.010

04-08-17
Chi phí ngày 04/08/2017 230.000 3.059.004.010

05-08-17
Tiền bán phiếu cơm ngày 05/8/17 (210 phần) 420.000 3.059.424.010

Chi phí ngày 05/08/2017 1.553.000 3.057.871.010

06-08-17
Chị Khuulanhuong CMTX T8 200.000 3.058.071.010

Chị Phan Thanh Hồng (P2-Q10) ủng hộ KTX 1.000.000 3.059.071.010

08-08-17
Chi phí ngày 08/08/2017 1.585.000 3.057.486.010

Chị Kimnhut CMTX T8 200.000 3.057.686.010

Chị Nguyễn Thị Phi Hường CMTX T8 200.000 3.057.886.010

Chị Nhi Lý CMTX T8 200.000 3.058.086.010

BÁO CÁO THU CHI QUÁN CƠM 2000đ SÀI GÒN THÁNG 08/2017

Chi Tiết

Tồn tháng 07/2017



Chị Diệu Hòa (Tân Phú) ủng hộ KTX 500.000 3.058.586.010

Chị Liên Hồng (Tân Kỳ- Tân Quý) ủng hộ KTX 200.000 3.058.786.010

Chị La Minh Châu (Q11) ủng hộ KTX 500.000 3.059.286.010

Chị Khưu Quế Linh (Q11) ủng hộ KTX 500.000 3.059.786.010

Chị Khưu Xuân Liên (Q11) ủng hộ KTX 500.000 3.060.286.010

Anh Long (Tân Phú) CMTX T8 300.000 3.060.586.010

Chị Lan (TNV Quán cơm) ủng hộ KTX 200.000 3.060.786.010

Tiền bán phiếu cơm ngày 08/8/17 (277 phần) 554.000 3.061.340.010

09/08/2017 Chị Pham Ngoc Lien Thao ủng hộ KTX 200.000 3.061.540.010

Anh Đạt (Q10) ủng hộ KTX 3.000.000 3.064.540.010

Chi phí ngày 09/08/2017 350.000 3.064.190.010

10/08/2017 Chị Tu Boi (ADTB) CMTX T8 200.000 3.064.390.010

Anh chị Cổ Trâm Anh - Cổ Minh Triết (Q6) CMTX T8 500.000 3.064.890.010

Chị Minh Thư (Q1) ủng hộ KTX 1.000.000 3.065.890.010

Anh Nguyễn Đức Quân (Mỹ) CMTX T8 500.000 3.066.390.010

Anh Lại Việt Phong (Q10) CMTX T8 300.000 3.066.690.010

Gđ Lại Anh Việt (Q10) CMTX T8 200.000 3.066.890.010

Anh Hồ Hữu Quí ủng hộ KTX 500.000 3.067.390.010

Tiền bán phiếu cơm ngày 10/8/17 (294 phần) 588.000 3.067.978.010

Chi phí ngày 10/08/2017 960.000 3.067.018.010

11-08-17 Chị Lữ Thị Mười (Q11) ủng hộ KTX 1.000.000 3.068.018.010

Chi phí ngày 11/08/2017 935.000 3.067.083.010

12-08-17
TV Trieuandaikin CMTX T7,8/2017 400.000 3.067.483.010

Anh Do Huu Minh CMTX T8 500.000 3.067.983.010

Tiền bán phiếu cơm ngày 12/8/17 (327 phần) 654.000 3.068.637.010

13-08-17
Chi phí ngày 13/08/2017 95.000 3.068.542.010



15-08-17
Chị Thánh Nữ ủng hộ KTX 100.000 3.068.642.010

Anh Đoàn Ngọc Nhật (Canada) ủng hộ KTX 2.000.000 3.070.642.010

ANh Nguyễn Trung Hiếu (Canada) ủng hộ KTX 350.000 3.070.992.010

Anh Nguyễn Thanh Quang (Úc) ủng hộ KTX 300.000 3.071.292.010

Chị Đoàn Thị Minh Hằng CMTX T8 300.000 3.071.592.010

Tiền bán phiếu cơm ngày 15/8/17 (313 phần) 626.000 3.072.218.010

Lương  Kỳ 1 T8 C Nga 1.000.000 3.071.218.010

Lương  Kỳ 1 T8 C Nghĩa 500.000 3.070.718.010

Lương  Kỳ 1 T8 Tuấn Tú 2.000.000 3.068.718.010

Chi phí ngày 15/08/2017 1.305.000 3.067.413.010

16-08-17 Chị Nhi Lý (Bình chánh) CMTX T8 200.000 3.067.613.010

17-08-17
Em Lai Tôn Thành (SV Bách Khoa) ủng hộ KTX 100.000 3.067.713.010

Tiền bán phiếu cơm ngày 17/8/17 (297 phần) 594.000 3.068.307.010

Chi phí ngày 17/08/2017 2.855.000 3.065.452.010

19-08-17
Tiền bán phiếu cơm ngày 19/8/17 (316 phần) 632.000 3.066.084.010

Chi phí ngày 19/08/2017 1.015.000 3.065.069.010

20-08-17
Chi phí ngày 20/08/2017 200.000 3.064.869.010

21-08-17
Chị Giang (Bình Chánh) ủng hộ KTX 1.000.000 3.065.869.010

Anh(chị) T.T (Q10) ủng hộ KTX 300USD 6.810.000 3.072.679.010

22-08-17
Chị Nguyễn Thị Thanh Phương (P9-Q5) CMTX T8 500.000 3.073.179.010

Chị Hà Anh Đào (Mỹ) ủng hộ KTX 1.000.000 3.074.179.010

Anh Bùi Nhật Thọ (Mỹ) ủng hộ KTX 1.000.000 3.075.179.010

Chị Thanh Tâm (Mỹ) ủng hộ KTX 1.000.000 3.076.179.010

Chị Phạm Kim Nguyên (Mỹ) ủng hộ KTX 1.000.000 3.077.179.010

Chị Lê Phương Lan(Mỹ) ủng hộ KTX 1.000.000 3.078.179.010



Bà Vũ Thanh (Mỹ) ủng hộ KTX 1.000.000 3.079.179.010

Anh,chị Bửu - Phước - Nguyệt (Mỹ) ủng hộ KTX 1.000.000 3.080.179.010

Tiền bán phiếu cơm ngày 22/8/17 (186 phần) 372.000 3.080.551.010

Chi phí ngày 22/08/2017 2.015.000 3.078.536.010

23-08-17
Chị Nguyễn Ngự Cẩm Bình (Q10) ủng hộ KTX 200.000 3.078.736.010

Chi phí ngày 23/08/2017 645.000 3.078.091.010

24-08-17
Tiền bán phiếu cơm ngày 24/8/17 (283 phần) 566.000 3.078.657.010

Chi phí ngày 24/08/2017 245.000 3.078.412.010

25-08-17
Chị Hạnh (Q5) ủng hộ KTX 500.000 3.078.912.010

Anh Hồ Văn Minh CMTX T8 2.000.000 3.080.912.010

Lãi T8 ATM 14.105 3.080.926.115

26-08-17 Chị Mai (Xóm Củi ) CMTX T8 2.000.000 3.082.926.115

Tiền bán phiếu cơm ngày 26/8/17 (270 phần) 540.000 3.083.466.115

28-08-17
Thành viên Đỗ Quyên ủng hộ KTX 940.000 3.084.406.115

Lãi STK 1T 672.249 3.085.078.364

Lãi STK 6T 10.430.788 3.095.509.152

29-08-17 Anh Huỳnh Văn Gia (Q1) ủng hộ KTX 500.000 3.096.009.152

Chị Nguyễn Hoàng Phương Hạnh (Q10) ủng hộ KTX 200.000 3.096.209.152

Tiền bán phiếu cơm ngày 29/8/17 (251 phần) 502.000 3.096.711.152

30-08-17
Anh Phạm Đức Minh ủng hộ KTX 1.000.000        3.097.711.152

Chị Nguyễn Thị Vy (Q2) ủng hộ KTX 1.000.000        3.098.711.152

31-08-17 Anh Nhannguyenak CMTX T8 900.000 3.099.611.152

Chị Nguyễn Thị Thu Yến (Q10 ) ủng hộ KTX 200.000 3.099.811.152

Cty TNHH GAP SOURCING VN (Q3) ủng hộ KTX 1.800.000 3.101.611.152

Chị Phạm Ngọc Thanh (Q10) ủng hộ KTX 200.000 3.101.811.152



Ông Bà Họ Huỳnh (Q6) ủng hộ KTX 1.000.000 3.102.811.152

Tiền bán phiếu cơm ngày 31/8/17 (272 phần) 544.000 3.103.355.152

Lương  Kỳ 2 T8 C Nga 500.000 3.102.855.152

Lương  Kỳ 2 T8 C Nghĩa 500.000 3.102.355.152

Lương  Kỳ 2 T8 Tuấn Tú 2.000.000 3.100.355.152

Chi phí ngày 31/08/2017 2.639.600 3.097.715.552

69.361.142 26.991.600 3.097.715.552

Thu Chi Tồn

3.055.346.010

11.117.142 3.066.463.152

14.926.000 3.081.389.152

36.100.000 3.117.489.152

7.218.000 3.124.707.152

26.991.600 3.097.715.552

69.361.142 26.991.600 3.097.715.552

Ngày Diễn giải Khối lượng Đơn giá Thành tiền

01/8/17 Gas 45kg 3 688.000 2.064.000

Chuối 35 7.000 245.000

CHI TIẾT CHI CHÍ

Tiền lãi

CMTX

CMKTX

Tiến bán cơm ( 3609 phần)

Tổng chi phí trong tháng

Tồn quỹ cuối tháng 08/2017

Tồn quỹ cuối tháng 08/2017

Chi tiết

Tồn tháng 07/2017



2.309.000            

03/8/17 Chuối 35 7.000 245.000

Khăn giấy 1 15.000 15.000

Hành lá 0,5 50.000 25.000

Ớt 0,5 40.000 20.000

Thịt đùi 25 50.000 1.250.000

1.555.000

04/8/17 Chả cá basa tươi 10 23.000 230.000

230.000

05/8/17 Chuối 30 7.000 210.000

Cà chua 5 8.000 40.000

Khăn giấy 1 75.000 75.000

Nấm mèo 0,5 120.000 60.000

Thịt xay 15 50.000 750.000

Phí Internet T6 1 390.000 390.000

Phí Điện thoại bàn T6 1 28.000 28.000

1.553.000

08/8/17 Chuối 35 7.000 245.000

Thịt đùi 25 50.000 1.250.000

Hành lá 1 20.000 20.000

Ớt 1 40.000 40.000

Dưa leo 10 3.000 30.000

1.585.000

09/8/17 Chả cá basa tươi 10 23.000 230.000

Chả cá basa hấp 5 24.000 120.000

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng



350.000

10/8/17 Chuối 35 7.000 245.000

Thịt xay 10 50.000 500.000

Bì 3 25.000 75.000

Dưa leo 20 7.000 140.000

960.000

11/8/17 Cá viên basa hấp 20 25.000 500.000

Phí Internet T7 1 390.000 390.000

Phí Điện thoại bàn T7 1 45.000 45.000

935.000

13/8/17 Biên lai thu tiền 10 7.500 75.000

Bìa kẹp giấy 1 20.000 20.000

95.000

15/8/17 Chuối 35 7.000 245.000

Hành lá 1 20.000 20.000

Ớt 1 40.000 40.000

Thịt đùi 20 50.000 1.000.000

Lương  Kỳ 1 T8 C Nga 1.000.000

Lương  Kỳ 1 T8 C Nghĩa 500.000

Lương  Kỳ 1 T8 Tuấn Tú 2.000.000

4.805.000

17/8/17 Đùi gà góc tư 60 29.000 1.740.000

Chuối 35 7.000 245.000

Khăn giấy 3 75.000 225.000

Tiền điện T8 1 645.000 645.000

2.855.000

19/8/17 Cá viên basa hấp 25 25.000 625.000

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng



Chả cá basa hấp 5 24.000 120.000

Chuối 30 7.000 210.000

Hành lá 3 20.000 60.000

1.015.000

20/8/17 Phí Vệ sinh T8 1 200.000 200.000

200.000

22/8/17 Chuối 30 7.000 210.000

Hành lá 1 20.000 20.000

Ớt 1 30.000 30.000

Dưa leo 5 5.000 25.000

Đậu hủ 300 1.200 360.000

Thịt đùi 25 50.000 1.250.000

Ngũ vị hương 0,5 240.000 120.000

2.015.000

23/8/17 Chả cá basa hấp 6 24.000 144.000

Tiền nước T8 1 501.000 501.000

645.000

24/8/17 Chuối 35 7.000 245.000

245.000

31/8/17 Gas 45kg 3 863.000 2.589.000

Lương  Kỳ 2 T8 C Nga 500.000

Lương  Kỳ 2 T8 C Nghĩa 500.000

Lương  Kỳ 2 T8 Tuấn Tú 2.000.000

Phí chuyển tiền T8 12 3.300 39.600

Phí chuyển tiền T8 1 11.000 11.000

5.639.600

26.991.600Tổng cộng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng


